TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRUNG TRỰC
GV: Ngô Trọng Tài

TÓM TẮT KIẾN THỨC HỌC KỲ II: VẬT LÝ 6

Câu 1: Đặc điểm sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí?

=> a) Với chất rắn: 

         + Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

         + Các chất rắn khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

         + Khi sự co dãn vì nhiệt bị ngăn cản có thể gây ra lực lớn.

     b) Với chất lỏng:

         + Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

         + Các chất lỏng khác nhau co dãn vì nhiệt khác nhau.

         + Khi sự co dãn vì nhiệt bị ngăn cản có thể gây ra lực lớn
     c) Với chất khí:
         + Nở ra khi nóng lên, co lại khi lạnh đi.

         + Các chất khí  khác nhau co dãn vì nhiệt giống nhau.

         + Khi sự co dãn vì nhiệt bị ngăn cản có thể gây ra lực lớn.

Câu 2: Nêu những điểm giống và khác nhau về sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng?

=> Giống nhau: 
         + Các chất rắn, lỏng đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

         + Khi sự co dãn vì nhiệt bị ngăn cản có thể gây ra lực lớn.
         + Các chất rắn, lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.

      Khác nhau:

         + Chất lỏng nở vì nhiệt nhiều hơn chất rắn.

Câu 3: Nêu những điểm giống và khác nhau về sự nở vì nhiệt của các chất rắn, lỏng và khí?

=> Giống nhau: 

         + Các chất rắn, lỏng và khí đều nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.

         + Khi sự co dãn vì nhiệt bị ngăn cản có thể gây ra lực lớn.

      Khác nhau:

        + Các chất rắn, lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau. Các chất khí khác nhau nở vì nhiệt giống nhau.

        + Sự nở vì nhiệt của chất khí > chất lỏng > chất rắn.
Câu 4: Nêu cấu tạo, hoạt động, ứng dụng của bang kép.

=> a) Cấu tạo: Băng kép gồm hai thanh kim loại có bản chất khác nhau, được tán chặt vào nhau dọc theo chiều dài của thanh.
     b) Hoạt động: Dựa trên sự co dãn vì nhiệt khác nhau của các chất rắn khác nhau. Khi đốt nóng hay làm lạnh, bang kép đều cong lại.

     c) Ứng dụng: Đóng, ngắt tự động mạch điện (trong bàn là, trong ‘’con chuột’’ của đèn huỳnh quang)
Câu 5: Công dụng, nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế?

=> a) Công dụng: Nhiệt kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ.

      b) Nguyên tắc hoạt động của nhiệt kế: Dựa trên sự co dãn vì nhiệt của các chất.

Câu 6: Kể tên các loại nhiệt kế thường dùng, nêu công dụng của từng loại.

=> a) Tên nhiệt kế: Có 3 loại nhiệt kế thường dùng là nhiệt kế y tế, nhiệt kế treo tường, nhiệt kế phòng thí nghiệm…
     b) Công dụng: 

       + Nhiệt kế y tế đo nhiệt độ cơ thể.

       + Nhiệt kế treo tường đo nhiệt độ không khí.

       + Nhiệt kế phòng thí nghiệm đo nhiệt độ trong các thí nghiệm.

Câu 7: Nhiệt giai là gì? Trong nhiệt giai Celsius và nhiệt giai Fahrenheit quy định điều gì?

=> a) Nhiệt giai: là thang nhiệt độ.

     b) Nhiệt giai Celsius:

       + Có đơn vị là 0C.

      + Nhiệt độ của nước đá đang tan là 00C.

      + Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 1000C.
c) Nhiệt giai Fahrenheit:

      + Có đơn vị là 0F.

      + Nhiệt độ của nước đá đang tan là 320F.

      + Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là 2120F.

Câu 8: Thế nào là sự nóng chảy? Nêu đặc điểm của sự nóng chảy? Cho 2 ví dụ.

=> a) Sự nóng chảy là: Sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng của một chất.

    VD: Cho nước đá vào nước nóng, đốt ngon nến.

     b) Đặc điểm của sự nóng chảy:

      + Phần lớn các chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định. Nhiệt độ đó gọi là nhiệt độ nóng chảy

      + Các chất khác nhau nóng chảy ở nhiệt độ khác nhau.

      + Trong suốt thời gian nóng chảy, nhiệt độ của vật là không thay đổi.

Câu 9: Thế nào là sự đông đặc? Nêu đặc điểm của sự đông đặc? Cho 2 ví dụ.
=> a) Sự đông đặc: Là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn của một chất.
    VD: Làm kem, làm nước đá.

     b) Đặc điểm của sự đông đặc: 

       + Các chất nóng chảy ở nhiệt độ nào thì đông đặc ở nhiệt độ đó.
       + Trong suốt thời gian đông đặc, nhiệt độ của vật không thay đổi

Câu 10: a) Thế nào là sự bay hơi? Cho ví dụ.

              b) Nêu đặc điểm của sự bay hơi? 

              c) Tốc độ bay hơi của chất lỏng phụ thuộc vào các yếu tố nào?

=> a) Sự bay hơi là sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi, xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng
    VD: Chai dầu không đậy nắp bay hơi dần

     b) + Sự bay hơi xảy ra ở bất kỳ ở mọi nhiệt độ 

         + Sự bay hơi xảy ra ở mặt thoáng của chất lỏng

     c) Tốc độ bay hơi của một chất lỏng phụ thuộc vào nhiệt độ , gió và diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

